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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA NGOẠI NGỮ 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, năm học 2023-2024 

Lớp văn bằng 2 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Tiếng Trung 1 

Mã học phần:  71ELAN30093 Số tin chỉ: 3 

Mã nhóm lớp học phần:   

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành 

phần đánh giá 

(%) 

Câu 

hỏi thi 

số 

Điểm 

số 

tối 

đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Phát âm tiếng 

Trung và viết 

phiên âm (pinyin) 

tiếng Trung đúng 

cách 

Trắc 

nghiệm  
20% 

Trắc 

nghiệm 

câu 1-

10 

0.2  

CLO3 

Tự viết được câu 

tiếng Trung ở 

mức sơ cấp và 

đúng ngữ pháp 

Tự luận 40% 

Tự 

luận 

câu 6-9 

0.4  

CLO4 

Sử dụng từ vựng 

và ngữ pháp đã 

học để nghe, đọc, 

viết và đàm thoại 

về những chủ 

điểm cơ bản. 

Trắc 

nghiệm 

và tự luận 

30% 

Trắc 

nghiệm 

câu  

6-30 

+  

Tự 

luận 

câu  

1-10 

0.3  
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III. Nội dung câu hỏi thi 

PHẦN TRẮC NGHIỆM (25 câu hỏi，7 điểm) 

Chọn nghĩa tiếng Việt tương ứng với từ tiếng Trung (0.2 điểm) 

Hôm nay thứ hai 

A. 今天星期一 

B. 今天星期二 

C. 今天星期日 

D. 今天星期六 

ANSWER: A 

Chọn nghĩa tiếng Việt tương ứng với từ tiếng Trung (0.2 điểm) 

Giáo viên tiếng Trung 

A. 汉语老师 

B. 老师汉语 

C. 汉语同学 

D. 中国老师 

ANSWER: A 

Chọn nghĩa tiếng Việt tương ứng với từ tiếng Trung (0.2 điểm)  

Người Việt Nam 

A. 越南人 

B. 中国人 

C. 美国人 

D. 越南 

ANSWER: A 

Chọn nghĩa tiếng Việt tương ứng với từ tiếng Trung (0.2 điểm)  

Biết nói tiếng Trung 

A. 会说汉语 

B. 知道汉语 

C. 说汉语 

D. 汉语说会 

ANSWER: A 

Chọn nghĩa tiếng Việt tương ứng với từ tiếng Trung (0.2 điểm)  

Món ăn Trung Quốc 

A. 中国菜 

B. 菜中国 

C. 汉语菜 

D. 语菜 

ANSWER: A 
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Nhìn chữ Hán và chọn phiên âm phù hợp (0.2 điểm)  

老师 

A. lǎoshī 

B. nín hǎo 

C. tóngxué 

D. Hànzì 

ANSWER: A 

 

Nhìn chữ Hán và chọn phiên âm phù hợp (0.2 điểm)  

再见 

A. zàijiàn 

B. míngtiān 

C. xuéxiào 

D. péngyou 

ANSWER: A 

 

Nhìn chữ Hán và chọn phiên âm phù hợp (0.2 điểm)  

米饭 

A. mǐfàn 

B. hē chá 

C. jīnnián 

D. nǚ’ér 

ANSWER: A 

 

Nhìn chữ Hán và chọn phiên âm phù hợp (0.2 điểm)  

怎么 

A. zěnme 

B. shénme 

C. zuótiān 

D. xièxie 

ANSWER: A 

 

Nhìn chữ Hán và chọn phiên âm phù hợp (0.2 điểm)  

商店 

A. shāngdiàn 

B. Hànyǔ 

C. míngzi 

D. bēizi 

ANSWER: A 
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Xem hình và chọn đáp án phù hợp (0.3 điểm)  

 

A. 请喝茶。 

B. 我去学校。 

C. 他有 4个学生。 

D. 我会做菜。 

ANSWER: A 

 

Xem hình và chọn đáp án phù hợp (0.3 điểm)  

 

A. 我妈妈会做菜。 

B. 下午我想去买茶。 

C. 我不会说汉语。 

D. 我不是中国人。 

ANSWER: A 

 

Xem hình và chọn đáp án phù hợp (0.3 điểm)  

 

A. 我家有五口人。 

B. 他们不是中国人。 

C. 我有五个好朋友。 

D. 她女儿今年十岁了。 

ANSWER: A 
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Xem hình và chọn đáp án phù hợp (0.3 điểm)  

 

A. 李月想看书。 

B. 今天我吃米饭。 

C. 明天你想去哪儿？ 

D. 我想学汉语。 

ANSWER: A 

 

Xem hình và chọn đáp án phù hợp (0.3 điểm)  

 

A. 李老师是中国人，她会写汉字。 

B. 我的同学不会说汉语。 

C. 我的老师是美国人。 

D. 这个中国菜很好吃。 

ANSWER: A 

 

Đọc và chọn câu trả lời (0.35 điểm)  

你们的中国老师叫什么名字？ 

A. 她叫李月。 

B. 你不是美国人。 

C. 你不是学生。 

D. 她今年十二岁了。 

ANSWER: A 

 

Đọc và chọn câu trả lời (0.35 điểm)  

那个人是谁？是你的同学吗？ 

A. 是，她叫李月。 

B. 他今年五十四岁。 
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C. 她不会说汉语，不会写汉字。 

D. 我们是李老师的学生。 

ANSWER: A 

 

Đọc và chọn câu trả lời (0.35 điểm)  

你星期几去中国？ 

A. 星期二。 

B. 再见！ 

C. 七号。 

D. 不客气！ 

ANSWER: A 

 

Đọc và chọn câu trả lời (0.35 điểm)  

我不会做中国菜，你会吗？ 

A. 我不会，我妈妈会。 

B. 我女儿去买书了。 

C. 明天不是星期一。 

D. 我会写汉字。 

ANSWER: A 

 

Đọc và chọn câu trả lời (0.35 điểm)  

今天我想吃米饭，你呢？ 

A. 我不想吃饭，我想喝茶。 

B. 我会做饭。 

C. 我是学生，不是老师。 

D. 我不想买杯子。 

ANSWER: A 

 

Đọc và chọn câu trả lời (0.35 điểm)  

今天下午你想去哪儿？ 

A. 去商店买杯子。 

B. 我不想看书。 

C. 我不会说汉语，我想学汉语。 

D. 今天是星期日。 

ANSWER: A 

 

Đọc và chọn câu trả lời (0.35 điểm)  

李月: 对不起！ 
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我: … 

A. 没关系！ 

B. 谢谢！ 

C. 您好！ 

D. 不客气！ 

ANSWER: A 

 

Đọc và chọn câu trả lời (0.35 điểm)  

李老师有多少学生？ 

A. 78个。 

B. 92块钱。 

C. 4口人。 

D. 7号。 

ANSWER: A 

 

Đọc và chọn câu trả lời (0.35 điểm)  

“明天是星期天，我们想去李月家吃中国菜，她会做很多中国菜。” 

问：今天星期几？ 

A. 星期六 

B. 一个星期 

C. 一个中国菜 

D. 星期一 

ANSWER: A 

 

Đọc và chọn câu trả lời (0.35 điểm)  

“李月的女儿想买一个杯子，那个杯子 24块。” 

问：那个杯子多少钱？ 

A. 24 块。 

B. 一个商店。 

C. 四口人。 

D. 24号。 

ANSWER: A 

 

 

PHẦN TỰ LUẬN (8 câu hỏi, 3 điểm) 

 

Câu hỏi 1-5: Điền chữ Hán thích hợp 

哪、什么、岁、汉语 
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Câu hỏi 1：你叫.................. 名字？(0.25 điểm) 

Câu hỏi 2：我的汉语老师 33..................。(0.25 điểm) 

Câu hỏi 3：你的同学是.................. 国人？(0.25 điểm) 

Câu hỏi 4：李月是中国人，她会说..................。(0.25 điểm) 

Câu hỏi 5: Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh (0.5 điểm) 

昨天/ 几号/ 是/ 几月 

Câu hỏi 6: Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh (0.5 điểm) 

我/ 一个/ 有/ 老师/ 汉语 

Câu hỏi 7: Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh (0.5 điểm) 

岁/ 今年/ 几/ 你女儿/ 了 

Câu hỏi 8: Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh (0.5 điểm) 

一月/，星期五/ 昨天/ 十号/ 是 
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ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 7.0  

Câu 1 今天星期一 0.2  

Câu 2 汉语老师 0.2  

Câu 3 越南人 0.2  

Câu 4 会说汉语 0.2  

Câu 5 中国菜 0.2  

Câu 6 lǎoshī 0.2  

Câu 7 zàijiàn 0.2  

Câu 8 mǐfàn 0.2  

Câu 9 zěnme 0.2  

Câu 10 shāngdiàn 0.2  

Câu 11 请喝茶。 0.3  

Câu 12 我妈妈会做菜。 0.3  

Câu 13 我家有五口人。 0.3  

Câu 14 李月想看书。 0.3  

Câu 15 李老师是中国人，她会写汉字。 0.3  

Câu 16 她叫李月。 0.35  

Câu 17 是，她叫李月。 0.35  

Câu 18 星期二。 0.35  

Câu 19 我不会，我妈妈会。 0.35  

Câu 20 我不想吃饭，我想喝茶。 0.35  

Câu 21 去商店买杯子。 0.35  

Câu 22 没关系！ 0.35  

Câu 23 78个。 0.35  

Câu 24 星期六。 0.35  

Câu 25 24 块。 0.35  

II. Tự luận 3.0  

Câu 1 什么 0.25  

Câu 2 岁 0.25  

Câu 3 哪 0.25  

Câu 4 汉语 0.25  

Câu 5 昨天是几月几号？ 0.5  

Câu 6 我有一个汉语老师。 0.5  

Câu 7 你女儿今年几岁了？ 

今年你女儿几岁了？ 

0.5  
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Câu 8 昨天是一月十号，星期五。 0.5  

 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2024 

 

 

Trưởng bộ môn  Giảng viên ra đề 

 

 

 

Mai Thu Hoài  Vương Quế Thu 

 

 


